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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

TỈNH HÀ NAM 

Bản án số: 26/2020/HNGĐ-ST 

Ngày 18 - 9 - 2020 

V/v: Kiện xin ly hôn, nuôi con 

chung  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông            . 

                                         2. Ông             . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Trang -   ư ký  oà á    â  dâ  t à   p ố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Sỹ Hư   - Kiểm sát viên.  

Ngày 18 tháng 9   m 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam xét xử sơ t ẩm công khai vụ án thụ lý số 61/2020/TLST-H G  

ngày 18 tháng 5   m 2020 về tranh chấp kiện xin ly hôn, nuôi con chung theo 

Quyết đị   đưa vụ án ra xét xử số 20/2020/Q XXS -H G  ngày 12 tháng 8 

  m 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2020/Q S -H G    ày 01 tháng 

9   m 2020, giữa  á  đươ   sự: 

* Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thúy H1, sinh năm 1998. 

 ịa chỉ:  ội 2, thôn TC, xã YK, huyện Ý Y, tỉ    am  ịnh. 

* Bị đơn: Anh Trần Quốc H2, sinh năm 1992. 

 ịa chỉ: Thôn 1, xã PV, thành phố PL, tỉnh Hà Nam. 

Tại phiên tòa có m t chị H1, anh H2. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

  eo đơ  k ởi kiện xin ly hôn, lời khai của  á  đươ   sự, các tài liệu 

ch ng c  được thu thập trong hồ sơ vụ án và tro   quá tr      t  ử thì nội dung 

vụ á    ư sau: 

   ề       â : Chị Nguyễn Thị Thúy H1 và anh Trần Quốc H2 kết hôn 

trê   ơ sở hoàn toàn tự nguyệ , trước khi kết hôn có thời gian tìm hiểu nhau 

khoảng một   m,    đ    ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã PV, thành phố PL, 

tỉnh Hà Nam vào ngày 18/7/2018. Sau khi kết hôn vợ chồng sinh sống tạ    a đ    

nhà anh H2 ở thôn 1, xã PV, thành phố PL, tỉnh Hà Nam. 

  ị H1 tr     ày sau k   kết     vợ chồng hòa thuậ  được khoảng một 

  m t   p át s    mâu t uẫn. Nguyên nhân mâu t uẫ  do bất đồng về qua  đ ểm 

sống, chị H1 vô tình biết được tin nhắn của anh H2 vớ    ườ  yêu   , từ đ  vợ 

chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn khiến cuộc sống vợ chồ        t ẳng kéo dài. Vợ 
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chồng đã sống ly thân từ t á   10   m 2019 đến nay và k      ò  qua  tâm đến 

cuộc sống của nhau. Nay chị H1  á  định tình cảm vợ chồng không  ò   ê  đề 

nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh Trần Quốc H2.  

Anh H2   o r    tro    uộ  số   vợ   ồ           mâu t uẫ    ư   

k           trầm tr   ,   ị H1 tự ý    đ  k      à a   và vợ   ồ   số    y t â  

từ t á   10   m 2019 đế   ay    ị H1 xin ly hôn anh H2 k     đồ   ý, tạ  p  ê  

tòa a   H2  á  đị   t     ảm vợ   ồ   k      ò   ê    ất tr   y      

* Về con chung: Vợ chồng t ố     ất có một con chung duy nhất là Trần 

Quốc H, sinh ngày 30/11/2018 (con trai). Hiện nay cháu H đa   ở cùng với anh 

H2. Khi ly hôn chị H1 có nguyện v ng xin nuôi con chung của vợ chồng v    áu 

 ò  quá     và không yêu cầu anh H2 cấp dưỡng nuôi con chung. Anh H2      

có nguyện v ng xin nuôi con chung và không yêu cầu chị H1 cấp dưỡ    u    o  

  u        a    

 ề  on nuôi, con riêng:   ị H1 và a   H2  á  đị   không có. H ệ    ị H1 

k        t a             

* Về tài sản chung, tài sản riêng, công nợ: Chị H1 và a   H2 đều  á  đị   

k       , k     đề nghị Tòa án giải quyết. 

* Tạ  p  ê  tòa sơ thẩm hôm nay:   ị H1 vẫ    ữ   uyê  qua  đ ểm     

đượ   y     vớ  a   H2, về  o    u       đượ  trự  t ếp  u     áu  rầ  Quố  H 

và k     yêu  ầu a   H2  ấp dưỡ    u    o       H2   ất tr   y     vớ    ị H1 

và đề    ị đượ  t ếp tụ   u    o    u    ủa vợ   ồ  , k     yêu  ầu   ị H1  ấp 

dưỡ    u    o    u    

*  ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tham gia phiên tòa 

phát biểu qua  đ ểm về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hộ  đồng xét xử, 

nhữ     ười tham gia tố tụng, ý kiến về việc giải quyết vụ án. 

- Ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hộ  đồ     t 

 ử,   ư ký: 

+ Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử: Thẩm phán 

đượ  p â       đã t ực hiệ  đú      ệm vụ, quyền hạ    ư t ụ lý giải quyết vụ 

á  đú   t ẩm quyề , đú   tr    tự, thủ tục, thời gian, tiến hành xác minh thu thập 

ch ng c  tro     a  đoạn chuẩn bị xét xử. 

+ Việc tuân theo pháp luật của Hộ  đồ     t  ử và   ư ký tại phiên tòa: 

Tại phiên tòa hôm nay Hộ  đồ     t  ử và   ư ký đã tuâ  t eo đú    á  quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ t ẩm vụ án. 

+ Việc tuân theo pháp luật tố tụng của   ười tham gia tố tụng: Nguyên 

đơ , bị đơ  đã t ực hiệ  đầy đủ quyề  và    ĩa vụ tố tụng của mình theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Sau khi trình bày và phân tích các tài 

liệu có trong hồ sơ vụ á  và  em   t qua  đ ểm, nguyện v ng của  á  đươ   sự 

tạ  p  ê  tòa   ề nghị Hộ  đồ     t  ử xem xét, quyết định: 

        á    ều 28, 35, 39, 68, 144, 147 của Bộ luật tố tụng dân sự   m 

2015. 

        á    ều 51, 55, 58, 81, 82, 83  ủa Luật       â  và   a đ      m 

2014. 

       Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hộ  

và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  a  t ường vụ 
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Quốc hộ  quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện xin ly hôn của chị   uyễ    ị   úy H1. 

Xử        ậ  t uậ  t    ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Thúy H1 và anh Trần Quốc 

H2. 

2/ Về con chung: Giao chị H1 trự  t ếp tr     om,  u   dưỡ  ,    m s   

và   áo dụ   o    u    à   áu  rần Quốc H, sinh ngày 30/11/2018 (con trai) cho 

đến khi c áu H trưở   t à   đủ 18 tuổi. Anh H2 không phải cấp dưỡng nuôi con.  

           3/ Về án phí ly hôn sơ t ẩm: Chị H1 và a   H2 phải nộp t eo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

      Sau k       ê    u  á  tà    ệu    tro    ồ sơ vụ á ,  á  tà    ệu          

đã đượ   em   t tạ  p  ê  tòa, kết quả tra   tụ   tạ  p  ê  tòa, sau k   t ảo  uậ  

và    ị á , Hộ  đồ     t  ử   ậ  đị    

            [1] Về t ẩm quyề : Bị đơ  a    rầ  Quố  H2     ộ k ẩu t ườ   trú và 

 ư trú tạ : Thôn 1, xã PV, thành phố PL, tỉnh Hà Nam         k oả  1   ều 28; 

đ ểm a k oả  1   ều 35 và đ ểm a k oả  1   ều 39  ủa Bộ  uật  ố tụ   dâ  sự t   

vụ á  tra     ấp  y    ,  u    o    u     ữa   ị   uyễ    ị   úy H1 và anh 

 rầ  Quố  H2 t uộ  t ẩm quyề    ả  quyết  ủa  òa á    â  dâ  t à   p ố P ủ 

Lý, tỉ   Hà  am  

[2] Về hôn nhân: Cuộc hôn nhân giữa chị Nguyễn Thị Thúy H1 và anh 

Trần Quốc H2 đế  vớ    au là hoàn toàn tự nguyệ ,    đ    ký kết hôn ngày 

18/7/2018 tại Ủy  a    â  dâ  xã PV, thành phố PL, tỉnh Hà Nam th a mãn với 

đ ều kiện, thủ tục kết     được Luật       â  và   a đ      m 2014  ảo vệ. 

 Xét yêu cầu xin ly hôn của chị Nguyễn Thị Thúy H1, Hộ  đồng xét xử thấy 

r ng:   ị   uyễ    ị   úy H1 và a    rầ  Quố  H2 đã    t ờ    a  đầu chung 

sống hạ   p ú  sau đ  mới phát sinh mâu thuẫn do bất đồ   qua  đ ểm sống, vợ 

chồ   k     t m được tiế         u   và đã số    y t â  m     ườ  ở m    ơ  

k      ò  qua  tâm đế   uộ  số    ủa   au  ầ  một   m  ay   ạ  p  ê  tòa,   ị 

H         y    , a   H2      đồ   ý       t  vợ   ồ   k      ò  t     ảm 

dà     o   au  ữa  X t t ấy mụ  đ          â    ữa   ị H1 và anh H2 k     đạt 

đượ , t     ảm vợ   ồ   k      ò  tồ  tạ  từ  âu  Việc thuận tình ly hôn giữa chị 

H1 và anh H2 là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với thực tế và pháp luật được quy 

định tạ    ều 55 Luật       â  và   a đ      m 2014  ê  Hộ  đồng xét xử công 

nhận sự thuậ  t     y       ư   uyện v ng của chị H1 và anh H2. 

[3] Về con chung: Vợ chồng có một con chung duy nhất là Trần Quốc H, 

sinh ngày 30/11/2018 (con trai). Xét nguyện v ng xin nuôi con chung của   ị H1 

và a   H2 t   t ấy:   uyệ  v        đượ  trự  t ếp  u   dưỡ   và    m s    o  

chun   ủa   ị H1 và a   H2 đều  à       đá  ,  ả  a  đều    đủ đ ều k ệ  và k ả 

        m s    o    u     uy    ê ,   áu  rầ  Quố  H đế   ay  ò  quá     

   ưa đượ   a  tuổ   rất  ầ  sự qua  tâm    m s    ủa   ườ  m ,  ê   ầ    ao 

  áu H   o   ị H1  u   dưỡ  ,    m s    à p    ợp vớ  quy đị   tạ  k oả  3 

  ều 81  ủa Luật H     â  và   a đ     

 ề  ấp dưỡ    u    o    u  :   ị H1 k     yêu  ầu  ấp dưỡ    u    o  

chung, nên anh H2 không p ả   ấp dưỡ    u    o    u          ị H1. 



4 

 

[4] Về tài sản chung, tài sản riêng, công nợ:  á  đươ   sự không yêu cầu 

giải quyết nên Hộ  đồ     t  ử không xem xét. 

[5] Về án phí:   ị H1 và a   H2 p ả   ộp á  p    y     sơ t ẩm theo quy 

định của pháp luật. 

[6] Về quyề  k á    áo:  á  đươ   sự được thực hiệ  t eo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

-        vào khoả  1   ều 28; đ ểm a khoả  1   ều 35; đ ểm a khoản 1 

  ều 39;   ều 144;   ều 147;   ều 271;   ều 273;   ều 280 của Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015. 

-         á   iều 51; 54; 55; 58, 81, 82, 83 của Luật       â  và   a đ    

  m 2014  

- Áp dụng Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13  ngày 25 tháng 11   m 

2015 của Quốc hội. 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 a  t ường vụ Quốc hộ  quy định về m c thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1/ Xử        ậ  t uậ  t nh ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Thúy H1 và anh 

Trần Quốc H2. 

2/ Về con chung: Giao chị H1  u   dưỡng con chung duy nhất Trần Quốc 

H, sinh ngày 30/11/2018 (con trai) kể từ t á   9   m 2020   o đến khi   áu H 

trưở   t à   đủ 18 tuổi  o      sự t ay đổ  k á . Anh H2 không phải cấp dưỡng 

nuôi con.  

Sau k    y    ,   ười không trực tiếp nuôi con có quyề ,    ĩa vụ t  m 

 om  o  mà k     a  được cản trở    ườ  k     trực tiếp nuôi con lạm dụng 

việ  t  m  om để cản trở ho c gây ả    ưởng xấu đến việ  tr     om,    m s  , 

 u   dưỡng, giáo dụ   o  t     ười trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án 

hạn chế quyề  t  m  om  o   ủa   ườ  đ    

  ườ  trự  t ếp  u    o        á  t à   v ê  tro     a đ    k     đượ  

 ả  trở   ườ  k     trự  t ếp  u    o  tro   v ệ  t  m  om,    m s  ,  u   

dưỡ  ,   áo dụ   o .  

    ợ       ủa  o , tro   trườ    ợp    yêu  ầu  ủa   a, m   o    á   â , tổ 

     quy đị   tạ  k oả  5   ều 84  ủa Luật H     â  và   a đ   ,  òa á     t ể 

quyết đị   t ay đổ    ườ  trự  t ếp  u    o  và v ệ   ấp dưỡ    u    o   

3/ Á  p    y     sơ t ẩm: Chị Nguyễn Thị Thúy H1 và a    rầ  Quố  H2 

m     ườ  phải nộp án phí ly hôn là 150 000đ (một tr m   m mươ        đồng). 

Chị H1 đượ  đối trừ với 300 000đ   a tr m       đồng) đã  ộp tạm  ng án phí 

theo biên lai số AA/2015/00004484 ngày 18 tháng 5   m 2020 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, chị H1 đượ    ậ   ạ  150 000 

đồ  . 

Án xử      k a  sơ t ẩm, chị H1, anh H2 có m t được quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 rường hợp bả  á  đượ  t    à   t eo quy định tạ    ều 2 Luật thi hành án 

dân sự t     ườ  được thi hành án dân sự có quyền th a thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị  ưỡng chế thi hành án theo quy 
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định tạ   á    ều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu t    à   á  được 

thực hiệ  t eo quy định tạ    ều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hà Nam; 

- VKSND thành phố Phủ Lý; 

- Chi cục THA DS thành phố Phủ Lý; 

- UBND xã PV, TP Phủ Lý; 

-  á  đươ   sự; 

- Lưu  ồ sơ  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                                    (Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Xuyên 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


